
Diện tích đất theo 

sổ sách (m2)

Diện tích nhà theo sổ 

sách (m2)

I

1 Trụ sở cũ của Đảng ủy Khối doanh nghiệp
Số 58, 60 đường Ngô Quyền, Phường 1, thành phố Sóc 

Trăng
163,10 495,00

2 Trụ sở cũ của Đoàn Khối các cơ quan
Số 122, đường Lê Hồng Phong, Phường 3, thành phố Sóc 

Trăng
125,00 247,50

3 Trụ sở cũ của Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp 
Số 195, đường Lê Hồng Phong, Phường 3, thành phố Sóc 

Trăng
274,50 207,00

4 Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Số 175, đường 30/4, Phường 3, thành phố Sóc Trăng 154,50 60,40

5 Hội Nông dân Số 571 Quốc lộ 1A, Phường 2, thành phố Sóc Trăng 327,60 387,93

6 Đội thuế Sóc Vồ 618,00

7 Ban Quản lý dự án 1 146 đường Hai Bà Trưng, Phường 1, thành phố Sóc Trăng 223,80 671,40

8 TT Huấn luyện và thi đấu TTTD
Số 12 đường Nguyễn Chí Thanh, Khóm 5, Phường 6, thành 

phố Sóc Trăng
36.623,90 8.692,00

II

1
Trường Mẫu giáo Hoàng Yến (Hẻm Lê Hồng Phong, Phường

3) 
(Hẻm Lê Hồng Phong, Phường 3) 1.436,00 426,90

2
Công an Phường 8 cũ, số 06 đường Lê Vĩnh Hòa, Khóm 2,

Phường 8.
Số 06 đường Lê Vĩnh Hòa, Khóm 2, Phường 8. 123,40 246,80

3
Trạm Thú y thành phố, số 21 đường Hoàng Diệu, Khóm 1,

Phường 1.
Số 21 đường Hoàng Diệu, Khóm 1, Phường 1. 119,00 238,00

4
Căn nhà, đất số 08 đường Sương Nguyệt Ánh, Khóm 7,

Phường 2.
Số 08 đường Sương Nguyệt Ánh, Khóm 7, Phường 2.

92,00 92,00

5
Căn nhà, đất số 09 đường Sương Nguyệt Ánh, Khóm 7,

Phường 2.
Số 09 đường Sương Nguyệt Ánh, Khóm 7, Phường 2.

92,00 92,00

6 Công an Phường 1 số 13 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1). Số 13 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1). 92,20 227,30

7
Trường Mẫu giáo 2/9 điểm lẻ (02 phòng học) số 1025 đường

30/4, Khóm 5, Phường 9.
Số 1025 đường 30/4, Khóm 5, Phường 9. 383,00 100,00

8
Trường Mẫu giáo 2/9 điểm lẻ (02 phòng học) số 1025/5 đường

30/4, Khóm 5, Phường 9.
Số 1025/5 đường 30/4, Khóm 5, Phường 9. 177,00 147,00

III

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thống báo số           /TB-STC ngày         /           /2020 của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng)

Sở Tài chính

Tên và địa chỉ cơ sở nhà, đất

Thành phố Sóc Trăng

Mỹ Xuyên



1   Trạm Khuyến ngư,  Đường Lê Lợi, ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên 332,7 145,0

2  
 Nhà tập thể y tế cũ, Đường Hoàng Diệu, ấp Châu Thành, thị 

trấn Mỹ Xuyên 
Đường Hoàng Diệu, ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên 84,8 84,8

3   Phòng Tài nguyên và Môi trường (cũ),  
Số 21, Đường Hoàng Diệu, ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ

Xuyên
114,4 114,4

4   Trạm Thú y, Đường Hoàng Diệu, ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên 28,7 28,7

5   Ban chỉ huy Quân sự thị trấn (cũ),  Đường Tỉnh 934, ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên 68,7 33,7

6   Đội thuế thị trấn,  Đường Trưng Vương, ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên 26,5 26,5

7   Phòng Dân tộc huyện (Đăng ký đất đai cũ),  Đường Trần Hưng Đạo, ấp Hòa Mỹ,  thị trấn Mỹ Xuyên 98,8 191,2

8   Trường Tiểu học Mỹ Xuyên 2,  Đường Tỉnh 934, ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên 629,1 128,0

9   Nhà kho công ty xây dựng (cũ), Ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên 476,1 389,6

10  
 Khu nhà vệ sinh ấp Hòa Mỹ, đường Phan Bội Châu, ấp Hòa 

Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên 
Đường Phan Bội Châu, ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên 40,8 0,0

11   Trụ sở Ban nhân dân ấp Châu Thành (cũ), 
Đường Nguyễn Tri Phương, ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ

Xuyên
30,8 30,8

12   Khu nhà vệ sinh ấp Châu Thành, 
 Đường Nguyễn Thái Học, ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ

Xuyên
71,7 0,0

13   Trạm Y tế xã Ngọc Tố (cũ), Ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố 1.601,2 0,0

14   Trường Mẫu giáo xã Ngọc Tố,  Đường Tỉnh 936, ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố 3.088,4 0,0

IV

1 Đất chợ ấp Trà Teo-Nô Tom, xã Hòa Đông 7.183,80                400,00                       

2
Khu tập thể Thương nghiệp cũ, đường Trần Hưng Đạo, Khóm 

1, Phường 1
1.664,70                 

3

Khu tập thể giáo viên, hẻm Giáo viên, đường số 4, Khóm 1, 

Phường 1 2.500,00

4

94 hộ dân lấn chiếm, kêng cầu Nước mắm, đường Đinh Tiên 

Hoàng, Khóm 3, Phường 1 1.400,00

5

Nhà, đất hộ ông Lương Công Út, đường Lê Lợi, Khóm 2, 

Phường 1 60,00 120,00

6 83 hộ dân lấn chiếm kênh chợ Xẻo Me, Khóm Xẻo Me. 2.749,80

7 Trạm Khuyến Ngư, đường Lê Lai, Khóm 4, Phường 1. 83,4 66,6

Tổng cộng 14.090,51

Vĩnh Châu
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